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Họ và tên : …………………   

Lớp: 2 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 16 

PHẦN I: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Mai học bài lúc 19 giờ, tức là mai học bài vào lúc ……………… 

A. 7 giờ sáng B. 7 giờ tối C. 7 giờ D. 7 giờ chiều 

Câu 2: Đồng hồ đang chỉ 18 giờ nhưng chạy nhanh mất 2 giờ. Hỏi đồng hồ chính xác chỉ 

mấy giờ? 

A. 18 giờ B. 17 giờ C. 16 giờ D. 20 giờ 

  Câu 3: Lâm về nhà lúc 16 giờ. Tâm về nhà lúc 5 giờ chiều. Đức về nhà lúc 15 giờ. Người 

về nhà sớm nhất là: 

A. Tâm B. Lâm C. Đức D. Tâm và Đức 

 Câu 4: 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ bên là: 

A. E, A, D và E, A, C C. C, E, D và C, E, B 

B. B, E, C và B, E, D D. A, E, C và B, E, D 

Câu 5: Thứ ba tuần này là ngày 18 tháng 12 thì thứ năm tuần sau là ngày ………  

A. 25 tháng 12 B. 27 tháng 12 C. 19 tháng 12 D. 24 tháng 12 

Câu 6: Qua 2 điểm phân biệt ta có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng? 

A. Rất nhiều đường thẳng C. 2 đường thẳng 

B. 3 đường thẳng D. 1 đường thẳng 
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PHẦN II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Tính:   

37 + 35 +  15 = ………………… 84 – 47 + 26 = ………………………… 

    = …………………  = ………………………… 

Bài 2: Tìm x:   

56 – x = 28 x – 36 = 49 x + 25 = 90 – 47  

…………………………. …………………………. …………………………. 

…………………………. …………………………. …………………………. 

………………………… ………………………….  …………………………. 

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống:    

      

Số bị trừ 38 100  64  

      

Số trừ  56 45  34 

      

Hiệu 9  45 46 41 

      

 

Bài 4: Đoạn thẳng thứ nhất dài 4dm 7cm. Đoạn thẳng thứ hai dài hơn đoạn thẳng thứ 

nhất 15cm. Hỏi đoạn thẳng thứ hai dài bao nhiêu xăng – ti – mét? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Bài 5: Hằng ngày mẹ làm việc ở nhà máy từ 8 giờ sáng tới 16 giờ. Hỏi hàng ngày mẹ làm 

việc ở nhà máy bao nhiêu giờ? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 



Sẵn sàng chinh phục ước mơ 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án B C C D B A 

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Tính:   

37 + 35 +  15 = 72 + 15 84 – 47 + 26 = 37 + 26 

       = 87                            = 63 

Bài 2: Tìm x:   

56 – x = 28 x – 36 = 49 x + 25 = 90 – 47  

x = 56 – 28  x = 49 + 36 x + 25 = 43 

x = 28 x = 85 x = 43 – 25  

                                             x = 18 

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống:    

      

Số bị trừ 38 100            90 64          75 

      

Số trừ           28 56 45           18       34 

      

Hiệu 9           44 45 46       41 

      

Bài 4:  

Bài giải 

Đoạn thẳng thứ hai dài số xăng-ti-mét là: 

47 + 15 = 62 (cm) 

Đáo số: 62cm 

Bài 5:  

Bài giải 

Hằng ngày mẹ làm việc ở nhà máy số giờ là: 
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16 – 8 = 8 (giờ) 

Đáp số: 8 giờ 
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